
Trình độ
Chuyên 
ngành

Vị trí việc 
làm

Hạng

1 Lê Thị Quỳnh An 01/6/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

2 Nguyễn Thị Hồng Anh 26/02/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

3 Nguyễn Thị Anh 26/8/1994 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

4 Hoàng Thị Mai Anh 01/7/1998 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

5 Vũ Thị Lan Anh 16/9/1988 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

6 Lê Thị Lan Anh 05/4/1991 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

7 Nguyễn Thị Ánh 10/8/1989 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B CTB
GV

mầm non
IV

8 H' Graih Ayũn 02/6/1989 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV

THÍ SINH THAM GIA ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
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DANH SÁCH

Diện ưu 
tiên

Chức danh nghề 
nghiệp đăng ký dự 

tuyển Ghi chú

(Ban hành kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐXT ngày 02/10/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Trình độ 
tin học

Trình độ 
ngoại ngữ



Trình độ
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ngành
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làm
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tiên

Chức danh nghề 
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Giới 
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Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Trình độ 
tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

9 H ' Ka Ayũn 17/4/1995 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

10 H' Bĩ Ayũn 25/11/1995 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

11 H' Bũt Ayũn 05/5/1989 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

12 Nguyễn Thị Be 12/3/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

13 Kpă H' Bé 30/6/1994 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

14 Trần Thị Bình 18/8/1994 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

15 Hồng Thị Thanh Bình 14/4/1996 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

16 H' Su Nem Bkrông 15/01/1995 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

17 H' Yũn Buôn Krông 29/5/1993 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

18 H' Luk Buôn Krông 21/3/1997 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

19 H' Dinh Buôn Krông 04/3/1990 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

20 H' Môsel Buôn Krông 01/9/1994 Nữ Ê đê Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV



Trình độ
Chuyên 
ngành

Vị trí việc 
làm
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Trình độ 
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21 Trần Thị Cành 10/5/1992 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

22 Nguyễn Thị Chang 20/10/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

23 Đinh Hải Châu 16/4/1991 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

KTV TH 
CN QTKD

B
GV

mầm non
IV

24 Trần Thị Linh Chi 14/10/1998 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A
GV

mầm non
IV

25 Nông Thị Chiêm 16/7/1996 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

26 Trương Thị Kim Cúc 19/9/1994 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

27 Lâm Thị Mỹ Dạ 27/4/1998 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

28 Phạm Thị Thúy Đài 10/3/1994 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A
GV

mầm non
IV

29 Nguyễn Thị Anh Đài 06/02/1995 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

30 Phí Thị Linh Đan 15/10/1998 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

31 Trần Thị Đào 08/6/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

32 Nông Thị Điểm 28/8/1997 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV
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Vị trí việc 
làm
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Trình độ 
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33 Phan Thị Diễu 14/01/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B A
GV

mầm non
IV

34 Vũ Thị Kim Dung 02/7/1987 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

A A
GV

mầm non
IV

35 Nguyễn Thị Dung 30/7/1991 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

36 Hoàng Thị Duyên 05/10/1995 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A DTTS
GV

mầm non
IV

37 Nguyễn Thị Hồng Duyên 16/7/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

38 Trần Thị Mỹ Duyên 08/04/1996 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A
GV

mầm non
IV

39 Trịnh Thị Lệ Giang 18/5/1992 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

40 Trần Thị Giang 15/4/1998 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

41 Lê Thị Sài Gòn 04/01/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

42 Hoàng Thị Việt Hà 10/10/1987 Nữ Nùng Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

43 Nguyễn Thị Hà 12/8/1984 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

44 Nguyễn Thị Hà 26/8/1995 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV



Trình độ
Chuyên 
ngành

Vị trí việc 
làm
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45 Trần Thị Thu Hà 10/3/1991 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

46 Ngô Thị Thu Hà 04/7/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

47 Trần Thị Thu Hà 02/01/1993 Nữ Tày Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

48 Nguyễn Thị Lệ Hằng 27/6/1984 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

49 Nguyễn Thị Hằng 01/9/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

50 Đinh Thị Hằng 12/7/1991 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

51 Triệu Thị Hạnh 10/3/1988 Nữ Nùng Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

52 Lê Thị Hạnh 10/12/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

53 Lê Thiện Hạnh 13/8/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

54 Đinh Thị Hồng Hiên 14/9/1991 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B CTB
GV

mầm non
IV

55 Đinh Thị Hiền 11/6/1996 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

56 Hà Thị Thanh Hoa 18/02/1996 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV



Trình độ
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làm
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57 Trần Thị Tuyết Hòa 15/11/1990 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

58 Hồ Thị Hòa 13/10/1993 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

59 Nông Thị Diệu Hoài 03/02/1992 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

60 Nông Thị Hồng 23/3/1988 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

61 Đinh Thị Thu Hồng 20/11/1993 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

A A2
GV

mầm non
IV

62 Phạm Thị Huệ 01/4/1995 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

63 Cao Thị Thu Hương 05/4/1987 Nữ Chứt Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

64 Cao Thị Thu Hường 18/2/1989 Nữ Chứt Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

65 Trần Thị Huyền 06/02/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 (A2)
GV

mầm non
IV

66 Trương Ngọc Huyền 15/5/1987 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

67 H Bri Hwing 20/10/1990 Nữ Ê đê Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

68 Rô H' Jêch 25/5/1994 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV
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làm
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69 H Puynh Kbuôr 22/5/1995 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

70 Chu Thị Kiều 28/4/1995 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV

71 H Tươi Kriêng 14/3/1999 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

72 H' Ương Kriêng 16/6/1994 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

73 H' Charming Ktla 21/7/1990 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV

74 H Nghĩ Ktla 07/8/1994 Nữ Ê đê Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

75 Nguyễn Thị Lanh 25/5/1983 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

76 Trương Thị Lành 26/10/1991 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

77 Hà Diễm Lệ 26/11/1993 Nữ Mường Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

78 Ninh Thị Thùy Liên 28/7/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

79 Trương Thị Liên 23/12/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

80 Lương Thị Liên 12/02/1991 Nữ Tày Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV
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81 Nguyễn Thị Liễu 20/5/1985 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

82 Đoàn Thị Mỹ Linh 01/03/1993 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

83 Phan Thị Thùy Linh 14/8/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

84 Hồ Thị Mỹ Linh 12/02/1989 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

85 Đinh Thị Kiều Loan 23/6/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

86 Vi Thị Long 08/6/1994 Nữ Mường Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

87 Y Lót 11/3/1995 Nữ Triêng Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV

88 Nguyễn Thị Kim Lương 26/01/1992 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

A A
GV

mầm non
IV

89 Trần Thị Luyến 04/12/1990 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B A
GV

mầm non
IV

90 Đậu Thị Cẩm Ly 04/11/1990 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

91 Nguyễn Thị Mai Ly 12/6/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

92 Trần Thị Mai Ly 21/4/1994 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV
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93 Trần Thị Mỹ Ly 31/12/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

94 Nông Thị Mến 04/01/1995 Nữ Tày Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

95 Hà Thị Minh 04/3/1990 Nữ Thái Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

96 H' Sương Mlô 20/3/1994 Nữ Ê đê Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 (A2) DTTS
GV

mầm non
IV

97 H' Tring Mlô 13/01/1993 Nữ Ê đê Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

98 H' Wơng Mlô 17/6/1988 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A DTTS
GV

mầm non
IV

99 H' Lan Mlô 19/10/1993 Nữ Ê đê Đại học
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV

100 H' Bluen Mlô 31/3/1992 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A DTTS
GV

mầm non
IV

101 H' Yơm Mlô 18/01/1992 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A DTTS
GV

mầm non
IV

102 H Lệ Mlô 23/6/1996 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

103 H' Miar Mlô 23/8/1992 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

104 H' An Mlô 19/3/1996 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV



Trình độ
Chuyên 
ngành

Vị trí việc 
làm

Hạng

Diện ưu 
tiên

Chức danh nghề 
nghiệp đăng ký dự 

tuyển Ghi chúSTT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Trình độ 
tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

105 H' Kôn Mlô 17/8/1993 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

106 H' Wap Mlô 06/3/1995 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

107 H' Ni La Mlô 20/4/1996 Nữ Ê đê Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

108 H' Nũi Mlô 30/8/1993 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

109 H Bling Mlô 09/5/1988 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

110 Lý Thị Mới 20/7/1992 Nữ Nùng Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

111 Tô Thị Mòn 24/8/1995 Nữ Nùng Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

112 Đặng Thị Trà My 14/4/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

113 Hoàng Thị My 06/02/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A
GV

mầm non
IV

114 Huỳnh Thị Kiều My 05/12/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

115 Nguyễn Thị Ánh My 02/02/1995 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B A
GV

mầm non
IV

116 Trần Thị Nga 15/12/1987 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV



Trình độ
Chuyên 
ngành

Vị trí việc 
làm

Hạng

Diện ưu 
tiên

Chức danh nghề 
nghiệp đăng ký dự 

tuyển Ghi chúSTT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Trình độ 
tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

117 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 07/7/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

118 Nguyễn Thị Thanh Nga 04/10/1987 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

119 Lê Thị Nga 12/10/1990 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

120 Ngô Thị Kiều Ngân 18/12/2001 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

121 Mã Thị Ngọc 15/6/1992 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

122 Đinh Thị Ngọc 20/8/1992 Nữ Tày Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

123 Phạm Thị Ngọc 05/05/1993 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

124 Đặng Bích Ngọc 18/8/1988 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

125 Đinh Hồng Ngọc 06/5/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

126 Nguyễn Thị Gia Ngọc 18/4/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

127 Dương Thị Nguyệt 05/8/1985 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

128 Nguyễn Thị Thanh Nhi 13/10/1992 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B A
GV

mầm non
IV



Trình độ
Chuyên 
ngành

Vị trí việc 
làm

Hạng

Diện ưu 
tiên

Chức danh nghề 
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Giới 
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Trình độ chuyên môn
Trình độ 
tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

129 Phan Thị Nhi 14/8/1988 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

130 Võ Thị Thùy Nhiên 27/4/1997 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

131 Phạm Thị Thùy Nhung 22/11/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

132 Đinh Thị Hồng Nhung 10/4/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

133 Trần Thị Tuyết Nhung 22/6/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

134 Nguyễn Thị Nhung 13/9/1989 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

135 Trần Thị Kim Nhung 16/01/1997 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

136 H' Luen Niê 24/8/1996 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

137 H' Mơ Niê 07/01/1994 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV

138 H' Jel Niê 16/5/1995 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

139 H' Hmoan Niê 15/02/1990 Nữ Ê đê Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

140 H' Rit Niê 01/01/1996 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV



Trình độ
Chuyên 
ngành

Vị trí việc 
làm

Hạng

Diện ưu 
tiên

Chức danh nghề 
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Trình độ 
ngoại ngữ

141 H Hỗi Niê 14/11/1999 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

142 H' Siên Niê 08/6/1994 Nữ Ê đê Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

143 H' Doanh Niê 14/01/1996 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

144 H' Trang Niê 09/12/1998 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

145 H' Trâm Niê 31/01/1995 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B DTTS
GV

mầm non
IV

146 H' Den Niê 17/8/1994 Nữ Ê đê Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B Bậc 3 (B1) DTTS
GV

mầm non
IV

147 H' Hoa Niê 10/01/1993 Nữ Ê đê Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

148 H Diệu Niê Hra 11/6/1998 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

149 H' Ngỗn Niê Kdăm 15/02/1991 Nữ Ê đê Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

150 H' Tah Niê Kdăm 01/05/1998 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A DTTS
GV

mầm non
IV

151 Huỳnh Thị Nữ 04/4/1995 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

152 Lê Thị Kim Oanh 11/11/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 3 (B1)
GV

mầm non
IV



Trình độ
Chuyên 
ngành

Vị trí việc 
làm

Hạng

Diện ưu 
tiên
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Ngày, tháng, 
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Giới 
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tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

153 Đinh Thị Phương 10/8/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

154 Đỗ Thị Phương 10/8/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A
GV

mầm non
IV

155 Nguyễn Thị Hồng Phương 15/5/1988 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

156 Hoàng Thị Thanh Phương 02/6/1995 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

157 Nguyễn Thị Phương 12/10/1989 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

158 Cao Thị Phượng 22/6/1997 Nữ Sách Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

159 H' Long Thị Bích Phượng 01/7/1995 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

160 Huỳnh Thị Phượng 25/10/1997 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

161 Đặng Thị Lệ Quyên 15/7/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

162 Nông Thị Quyên 24/8/1998 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

163 Hà Thị Quỳnh 12/9/1995 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

164 Lê Thị Ngọc Quỳnh 09/02/2001 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A
GV

mầm non
IV
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ngành

Vị trí việc 
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Trình độ 
ngoại ngữ

165 Lý Thị Trúc Quỳnh 24/4/1995 Nữ Tày Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 3 (B1) DTTS
GV

mầm non
IV

166 H' Thoa Rcom 25/9/1999 Nữ Ê đê Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

167 Đàm Thị Sa 10/4/1991 Nữ Nùng Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

168 Hoàng Thị Sim 24/8/1998 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A
GV

mầm non
IV

169 Hoàng Thị Tân 04/3/1994 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

170 Trương Thị Thắm 10/7/1993 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

171 Hoàng Thị Thành 11/8/1987 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

172 Nguyễn Thị Thảo 10/01/1988 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B

Con đẻ 
người HĐKC 

bị nhiễm 
CĐHH

GV
mầm non

IV

173 Triệu Thị Thiêm 16/8/1982 Nữ Tày Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

174 Lại Thị Thơ 09/11/1991 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

175 Nguyễn Thị Thỏa 20/10/1989 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

A Bậc 2 (A2)
GV

mầm non
IV

176 Phùng Thị Kiện Thôi 09/10/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV
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177 Hoàng Dương Thị Thư 27/10/1996 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2 DTTS
GV

mầm non
IV

178 Phạm Thị Thương 22/9/1996 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

179 Triệu Thị Thúy 02/11/1982 Nữ Tày Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

180 Đỗ Thị Việt Thùy 15/8/1997 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

181 Dương Thị Thủy 23/6/1995 Nữ Tày Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

182 Lê Thị Thủy 01/04/1997 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

183 Nguyễn Thị Thủy Tiên 05/7/1998 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

184 Kiều Thị Thanh Tình 16/5/1993 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

185 Đinh Ngọc Trâm 07/10/1994 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

186 Nguyễn Thị Trang 02/02/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A2
GV

mầm non
IV

187 Nguyễn Thị Hồng Trang 06/10/1993 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

188 Dương Thị Thu Trang 03/09/1994 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV
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189 Nguyễn Thị Hà Trang 28/02/1993 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

A B
GV

mầm non
IV

190 Nguyễn Thị Trinh 20/7/1994 Nữ Tày Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B Bậc 3 (B1) DTTS
GV

mầm non
IV

191 Hồ Thị Ánh Trinh 18/12/2000 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A
GV

mầm non
IV

192 Đào Thị Mỹ Trinh 13/02/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B Bậc 2
GV

mầm non
IV

193 Cao Thị Tuyết Trinh 13/02/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

194 Trần Thị Cẩm Tú 04/01/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

195 Hoàng Thanh Tùng 17/8/1980 Nữ Kinh Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

196 Nguyễn Thị Tươi 23/6/1989 Nữ Tày Đại học
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A DTTS
GV

mầm non
IV

197 Cao Thị Thanh Tuyền 10/8/1996 Nữ Chứt Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

198 Nguyễn Thị Tuyết 13/7/1986 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

199 Lê Thị Nhã Uyên 14/4/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

200 Trần Thị Bảo Uyên 13/8/1996 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT A
GV

mầm non
IV
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201 Nguyễn Thị Vân 20/12/1989 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

A A
GV

mầm non
IV

202 Ngân Thị Xiểm 16/10/1992 Nữ Thái Đại học
Sư phạm 
Mầm non

B B DTTS
GV

mầm non
IV

203 Hoàng Thị Xuân 11/5/1987 Nữ Nùng Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B DTTS
GV

mầm non
IV

204 Hà Thị Thanh Xuân 17/02/1999 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

205 Đỗ Thị Xuyến 07/07/1994 Nữ Kinh Cao đẳng
Sư phạm 
Mầm non

B B
GV

mầm non
IV

206 Nguyễn Hồ Như Ý 02/4/1995 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT Bậc 2
GV

mầm non
IV

207 Trương Thị Yến 22/10/1993 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV

208 Nguyễn Thị Hải Yến 28/6/1991 Nữ Kinh Trung cấp
Sư phạm 
Mầm non

UDCNTT B
GV

mầm non
IV


